
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 

 

 

THÔNG TIN VỀ  CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2024-2025 
 

ST

T 
Nội dung 

Số 

lượng 

Bình quân  

Số m2/học 

sinh 

I Số phòng học/số lớp 23/23  

II Loại phòng học  - 

1 Phòng học kiên cố 21  

2 Phòng học bán kiên cố 2 - 

3 Phòng học tạm  - 

4 Phòng học nhờ  - 

III Số điểm trường 1 - 

IV Tổng diện tích đất (m2) 10.240 13.5 

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 6.200 8.40 

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m2) 1.150 1.50 

2 Diện tích thư viện (m2) 50 0.068 

3 Diện tích phòng GD thể chất hoặc nhà đa năng (m2)   

4 Diện tích phòng GD nghệ thuật (m2) 50 0.068 

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 45 0.06 

6 Diện tích phòng tin học (m2) 50 0.068 

7 Diện tích phòng thiết bị GD (m2) 20  

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật hòa nhập  

(m2) 
25  

9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động đội (m2) 40  

10 Diện tích phòng học trải nghiệm 50 0.068 

VII 

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu  hiện có theo quy 

định 

(Đơn vị tính: bộ) 

767 Số bộ/lớp 

1.1 Khối lớp 1 160  

1.2 Khối lớp 2 139  

1.3 Khối lớp 3 127  

1.4 Khối lớp 4 167  

1.5 Khối lớp 5 137  

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu  còn thiếu so với  

quy định 
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(Đơn vị tính: bộ) 

2.1 Khối lớp 1   

2.2 Khối lớp 2   

2.3 Khối lớp 3   

2.4 Khối lớp 4   

2.5 Khối lớp 5   

VII

I 

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng  

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ) 
60  

IX Tổng số thiết bị  
Số thiết 

bị/lớp 

1 Ti vi 25  

2 Cát xét 4  

3 Đầu Video/đầu đĩa 2  

4 Máy chiếu vật thể, máy chiếu gần 03  

5 

Thiết bị khác  

-Máy tính Bảng: 

-Bảng tương tác 

- Máy tính xách tay 

 

 

18 

01 

05 

 

 

6 Vi tinh văn phòng  6  

 

 Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 01 (48m2) 

XI Nhà ăn  

 

 Nội dung Số lượng phòng, 

tổng diện tích (m2) 

Số chỗ  Diện tích  

bình quân/chỗ 

XII Phòng nghỉ cho  

học sinh bán trú  

   

XIII Khu nội trú     

XIV Nhà vệ sinh Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học 

sinh 

Số m2/học sinh 

 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh*  02  02   

2 Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 

     

(*Theo Quyết định số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12 của bộ GDĐT ban hành 
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Điều lệ trường tiểu học  và  thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 26/4/2011 của Bộ Y tế 

ban hành chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

 

  Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XV

I 

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  x 

XV

II 

Kết nối internet (ADSL) x  

XV

III 

Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 

x  

XI

X 

Tường rào xây x  

 

DANH MỤC 

Sách tham khảo, sách bổ trợ các khối lớp sử dụng chung trong trường tiểu học 

Quyết Thắng từ năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 201 /QĐ-THQT, ngày 19/5/20234 của HT trường tiểu học Quyết Thắng) 

 

STT Tên sách bổ trợ, tham khảo Tên bộ sách Lóp 

1 Tập viết 1 - Tập 1 Kết nối 1,2,3 

2 Tập viết 1 - Tập 2 Kết nối 1,2,3 

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/1 Kết nối 1,2,3,4,5 

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1/2 Kết nối 1,2,3,4,5 

5 Vở bài tập Toán 1/1 Cánh diều 1,2,3,4,5 

6 Vở bài tập Toán 1/2 Cánh diều 1,2,3,4,5 

7 Vở thực hành Mỹ thuật 1 Cánh diều 1,2,3,4,5 

8 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội Cánh diều 2,3 

9 Vở BT Lịch sử và Địa lí Kết nối 4,5 

10 Vở BT Khoa học Cánh Diều 4,5 

11 Vở luyện viết chữ Kết nối 1,2 
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*Danh mục sách giáo khoa được phê duyêt: 

-Sách giáo khoa lớp 5 

Stt Môn/HĐGD Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 
Toán 5 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn. 

NXB 

Đại học Sư phạm 

 

 

2 Tiếng Việt 5 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. 
NXB Giáo Dục Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

3 
Hoạt động trải 

nghiệm  5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị 

Tố Oanh. 

NXB 

Giáo dục Việt Nam  

 

4 

Lịch sử và Địa lí 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương. 

NXB 

Giáo dục Việt Nam 

  phầnĐL),Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần ĐL), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 
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5 Khoa học 5 Cánh diều 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ 

biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương 

Việt Thái 

NXB 

Đại học Sư phạm 

 

6 Đạo đức 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chú biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 

Dung. 

NXB 

Giáo dục Việt Nam 

 

7 

 

Âm nhạc 

Âm nhạc 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên). Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

 

NXBGiáoDụcViệt Nam 

8 Mĩ thuật 
Mĩ thuật 5 (Cánh 

diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên); Phạm Đình Bình ( 

Chủ biên); Nguyễn Thị Huyền- Nguyễn 

Hải Kiên 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

 

9 
Giáo dục thể chất 

Giáo dục thể chất 

5 (Cánh diều) 
Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên), Mại Thị Ngọc Bích 

(Chủ biên) Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết,Đinh Thị Mai Anh. 

NXB Giáo Dục Việt Nam 
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Tin học 
Tin học 5 

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thuỷ 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

 

NXB Đại học sư phạm 

11 Công nghệ 
Công nghệ 5 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa ( Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, 

Nguyễn Thanh Trịnh. 

NXB Giáo Dục Việt Nam 
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12 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 5 

English 

Discovery  

Tác giả: Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng NXB Đại học Sư phạm 

- Sách giáo khoa lớp 4 

Stt Môn/HĐGD Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 

Tiếng Việt 4 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Lan Anh, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương 

(Chủbiên),VũThịThanhHương,VũThịLan,TrầnKimPhượ

ng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 
Toán 

 

 

 

Toán 4 (Cánh 

diều) 

Tập 1: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

Tập 2: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt(Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

3 

 

Đạo đức 

Đạo đức 4 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên),Trần Thành Nam (Chủ 

biên) Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
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4 Lịch sử và Địa lí 

Lịch sử và Địa 

lí 4 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Phần Lịch sử: Vũ Minh Giang (TCB xuyên suốt), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng chủ biên) Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ 

biên), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. 

Phần Địa lý: Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị 

Hà Giang (Chủ biên) Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

5 
Khoa học 

Khoa học 

(Cánh diều) 

Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

6 
 

Tin học 

Tin học 4 

(Cánh diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thuỷ(Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

7 
 

Công Nghệ 

Công Nghệ 4 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Đặng Văn Nghĩa ( Chủ 

biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi 

Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

8 
Giáo dục Thể chất 

Giáo dục Thể 

chất 4 (Cánh 

diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

9 
Âm nhạc 

Âm nhạc 4 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn 

Thị Phương Mai. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
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10 Mĩ Thuật 

Mĩ Thuật 4 

(Cánh Diều ) Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải 

nghiệm 4 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

12 Tiếng Anh 

 

 

 

 

Tiếng Anh 4 

 

Tập 1: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc 

Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

Tập 2: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc 

Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

- Sách giáo khoa lớp 3 

Stt Môn/HĐGD Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

 

 

 

1 

 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 3 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
   Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn 

Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm 
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2 

 

 

Toán 

 

 

 

Toán 3 (Cánh diều) 

Tập 1: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Tập 2: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

 

3 

 

Đạo đức 

Đạo đức 3(Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành 

Nam(Chủ biên) Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

 

 

4 

 

Tự nhiên và Xã hội 

 

Tự nhiên và Xã hội 3 

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn(Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết 

Nga, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

5 

Tin học Tin học 3(Cánh diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), NguyễnThanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều 

Phương Thùy 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

6 

 

Công Nghệ 

Công Nghệ 3 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) Đặng Văn Nghĩa 

( Chủ biên),Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên 

Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 
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7 

 

Giáo dục Thể chất 

Giáo dục Thể chất 3 

(Cánh diều) 

Lưu Quang Hiệp(Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm 

Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

8 

 

Âm nhạc 

Âm nhạc 3 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên). Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

NXB Giáo Dục Việt Nam 
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Mĩ Thuật 

 

Mĩ Thuật 3 (Cánh Diều ) 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn 

Hải Kiên. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
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Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm 3 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi 

Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

11 

 

Tiếng Anh 
Tiếng Anh 3(Global 

Success) 

Tập 1: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, 

Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 

Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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- Sách giáo khoa lớp 2 

Stt Môn/HĐGD Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt 

 

 

 

 

Tiếng Việt 2 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh 

Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh 

Cẩm Lan,Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh,Chu Thị 

Phương,Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

Tập 2: BùiMạnh Hùng (Tổng Chủ biên),Bùi Mạnh 

Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh 

CẩmLan,VũThịLan,NguyễnThịNgọcMinh,Chu 

ThịPhương,TrầnKimPhượng,ĐặngThịHảoTâm. 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

2 
 

Toán 

 

 

 

Toán 2 (Cánh diều) 

Tập 1: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

Tập 2: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt(Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

3 Đạo đức 
Đạo đức 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 

Dung, Lê Thị Tuyết Mai. 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
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4 

 

Tự nhiên và Xã hội 

Tự nhiên và Xã hội 

2 (Cánh Diều) 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

5 

 

 

Giáo dục Thể chất 

 

Giáo dục Thể chất 

2 (Cánh diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Hùng(Chủ biên),Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, 

Vũ Thị Mai Phương. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

6 

 

Âm nhạc 

Âm nhạc 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên). Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

 

7 
 

Mĩ Thuật 

 

Mĩ Thuật 2 (Cánh 

Diều ) 

 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

 

8 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải 

nghiệm 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 
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- Sách giáo khoa lớp 1 

Stt Môn/HĐGD Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

 

1 

 

 

Tiếng Việt 

 

 

 

 

Tiếng Việt 1(Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh 

Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh 

Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị 

Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh 

Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Trịnh Cẩm Lan,Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

 

 

Nhà xuất bản GD Việt Nam 

 

2 

 

Toán 

 

 

 

Toán 1 (Cánh diều) 

Tập 1: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt(Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

  Tập 2: Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt(Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

 

3 

 

Đạo đức 

Đạo đức 1(Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

NguyễnThịToan(TổngChủbiên),TrầnThànhNam 

(Chủbiên),NguyễnThịHoàngAnh,NguyễnNgọc Dung, 

Lê Thị Tuyết Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
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4 
Tự nhiên và 

Xã hội 

Tự nhiên và Xã hội 

1 (Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, 

Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

 

5 
Giáo dục 

Thể chất 

 

Giáo dụcThể chất 1 

(Cánh diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ 

Thị Mai Phương. 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

 

6 

 

Âm nhạc 

Âm nhạc 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên). Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

7 

Mĩ Thuật 
Mĩ Thuật 1 (Cánh 

Diều ) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình 

(Chủ biên),Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải 

nghiệm 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương 

Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

                                HIỆU TRƯỞNG 

 
                                                                                                                                                                             Lê Thị Thu  
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